
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 8
	Câu 1


	1. Mạch làm khuôn : 

3’-TTXAGTXGT-5’
   
3’-AXGAXTGAA-5’
Trình tự mARN : 

5’-UGXUGAXUU-3’ 

2. Trình tự chuỗi polypeptit : 
     Cys- Stop- Leu 
- Phân tử protein được dịch mã từ trình tự không làm khuôn sẽ có trình tự axit amin khác biệt hoàn toàn ( mất chức năng.
- Trình tự axit amin của protein này có thể ngắn hơn do tín hiệu kết thúc dịch mã - STOP – xuất hiện sớm.


	Câu 2

	a. 

- Vì các loài sinh vật tồn tại trước sẽ làm biến đổi môi trường và những loài nào có điều kiện sống phù hợp thì sẽ sống sót và phát triển.

- Các loài sinh vật đến sau sẽ làm biến đổi môi trường, thuận lợi cho một số loài khác đến sinh sống.

- Khi môi trường được biến đổi theo nhiều dạng khác nhau giúp cho những loài có mối quan hệ qua lại gắn bó mật thiết với nhau có thể cùng tồn tại và phát triển, dẫn đến tạo nên một quần xã ổn định.

b.

	
	
	Kí sinh - vật chủ
	Vật ăn thịt - con mồi
	

	
	
	· Vật kí sinh sống nhờ trên cơ thể vật chủ.

· Vật kí sinh lấy chất dinh dưỡng, máu từ cơ thể vật chủ.

· Thường không làm chết vật chủ.
	· Vật ăn thịt và con mồi sống tự do.

· Ăn toàn bộ con mồi.

· Giết chết con mồ .
	


 
Câu 3.
	Nội dung

	1. Điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính

	NST thường

NST giới tính

· Thường tồn tại nhiều cặp trong TB lưỡng bội.

· Luôn tồn tại thành cặp tương đồng.

· Chỉ mang gen quy định các tính trạng thường của cơ thể.

· Cá thể đực và cái mang các cặp NST tương đồng giống nhau về hình dạng và kích thước.

· Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào lưỡng bội.

- Tồn tại thành cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY) hoặc có 1 chiếc (XO)

· Chủ yếu mang gen quy định giới tính của cơ thể.

· Cá thể đực và cái mang cặp NST giới tính khác nhau về hình dạng và kích thước.



	2. Xác định số kiểu gen có thể có trong quần thể khi xét 1 gen có 2 alen A và a. Có các
trường hợp sau:

* Trường hợp 1: Gen nằm trên NST thường → có 3 KG: AA, Aa, aa.

* Trường hợp 2: Gen nằm trên NST X không có alen trên Y → có 5 KG: XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY.

* Trường hợp 3: Gen nằm trên Y không có alen trên X → có 3 KG: XX, XYa, XYA
* Trường hợp 4: Gen nằm trên NST X và có alen trên Y → có 7 KG: XAXA; XAXa; XaXa; XAYA; XAYa; XaYA; XaYa.
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Câu 4 (4,0 điểm)

	1. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài:

* Gọi x là số lần nguyên phân của một tế bào. Theo đề bài ta có: 10.(2x - 1). 2n = 5040 (1)

	10. 2x. 2n = 5120 (2)

	Từ 1 và 2, giải ra ta được: 2n = 8 → đây là bộ NST của ruồi giấm.

* Thay 2n = 8 vào (2) ta được: 10.2x = 5120/8 → 2x = 64 → x = 6 → mỗi TB nguyên

	phân 6 lần.

	2. Những loại giao tử tạo thành khi kết thúc giảm phân: Có các trường hợp sau

	* TH1: Cơ thể có cặp XY là cơ thể đực

- Tế bào giảm phân sẽ tạo 2 loại tinh trùng.

	- 2 loại tinh trùng là: ABbD và ad; hoặc ABbd và aD; hoặc aBbD và Ad; hoặc aBbd và AD.

	* TH2: Cơ thể có cặp XY là cơ thể cái

	- Tế bào giảm phân sẽ tạo 1 loại trứng.

	- 1 loại trứng là: ABbD hoặc ad hoặc ABbd hoặc aD hoặc aBbD hoặc Ad hoặc aBbd hoặc AD.

	Câu 5
	Quan hệ cùng loài: 7, 9

	
	Quan hệ khác loài: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	
	+ Cộng sinh:  3, 8.
+ Hội sinh:
5.
+ Hợp tác:
6.

	
	+ Kí sinh - vật chủ:  2, 4.
+ Vật ăn thịt và con mồi: 1, 10.

	Câu 6


	a. - Không.

- Vì bố mẹ (III-1 và III-2) đều mắc bệnh mà con (IV-1) không bị bệnh do gen trội quy định.

- Một cặp vợ chồng đều không mắc bệnh đều không mang gen gây bệnh con

cái của họ cũng không mang gen gây bệnh.
b. 

- Có.

- Vì bố (I-2) mắc bệnh, mẹ (I-1) không mắc bệnh sinh ra cả con gái mắc bệnh và cả con gái không mắc bệnh gen gây bệnh nằm trên NST thường.

Một cặp vợ chồng đều mắc bệnh có thể sinh ra con gái không mắc bệnh nếu họ đều có kiểu gen dị hợp và con gái nhận 1 gen lặn không gây bệnh từ bố và 1 gen lặn không gây bệnh từ mẹ.

	Câu 7 
	a. Giải thích các bước giải:

TH1: P: AA x AA => F1 : 100%AA => F2 100% AA

TH2: P : AA x Aa => F1: 50% AA : 50% Aa  => F2: 0,875 A- : 0,125aa

b. Kiểu gen của F1:

F1 x F1: Ab/aB Dd x Ab/aB Dd

Hoặc:

F1 x F1: Aa Bd/bD x Aa Bd/bD

Hoặc

F1 x F1: Ad/aD Bb x Ad/aD Bb




